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I. TRẮC NGHIỆM 
*/Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Biết lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức nguồn lực, phối hợp công việc, giám sát cấp dưới, chuyển giao và chia sẻ quyền lực cho cấp dưới để đội ngũ nhân lực phát huy hết hiệu quả, tính sáng tạo trong kinh doanh - đó là biểu hiện cho năng lực nào của người kinh doanh?
A. Năng lực thiết lập quan hệ.	B. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.
C. Năng lực cá nhân.	D. Năng lực phân tích và sáng tạo.
Câu 2: Tình trạng thất nghiệp xuất hiện khi người lao động thay đổi công việc hoặc chỗ ở chưa xin được việc làm mới nên tạm thời thất nghiệp thuộc loại hình thất nghiệp nào?
A. Thất nghiệp tạm thời.		B. Thất nghiệp cơ cấu.	
C. Thất nghiệp chu kì.		D. Thất nghiệp tự nguyện.
Câu 3: Chủ thể sản xuất kinh doanh thường xuyên rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức thể hiện năng lực cần thiết nào dưới đây của người kinh doanh?
A. Năng lực quản lí.		B. Năng lực mạo hiểm.
C. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ.		D. Năng lực lãnh đạo.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những dấu hiệu nhận diện một cơ hội kinh doanh tốt?
A. Tính thời điểm.					B. Tính ổn định.
C. Tính hấp dẫn.					D. Tính trừu tượng.
Câu 5: Sau khi tham gia vào lĩnh vực xây dựng, ông T nhận thấy nhu cầu về vật liệu ở lĩnh vực này ngày càng tăng. Hiện nay, vật liệu gạch có tác tác dụng làm vách ngăn có khả năng chịu lực, cách âm, cách nhiệt và độ bền không cao. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn ông đã quyết tâm phát triển công nghệ xây dựng tường đúc sẵn. Cùng đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, ông T đã đầu tư công nghệ sản xuất, phát triển hệ thống trang web tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng. Việc Ông T cùng đội ngũ nhân viên phát triển hệ thống trang web tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng thể hiện năng lực cần thiết nào dưới đây của người kinh doanh?
A. Lãnh đạo, quản lí, chuyên môn.	B. Nguyên tắc, lãnh đạo, chuyên môn.
C. Trung thực, gắn kết các lợi ích.	D. Giữ chữ tín trong kinh doanh.
Câu 6. Nhận định nào sai khi nói về mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm?
A.  Khi khả năng cung ứng lao động lớn hơn khả năng tạo việc làm dẫn đến thất nghiệp.
B.  Khi khả năng cung ứng lao động nhỏ hơn khả năng tạo việc làm dẫn đến thiếu hụt lao động.
C. Thị trường lao động và thị trường việc làm ít liên quan đến nhau.		
D. Thị trường lao động và thị trường việc làm có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Câu 7. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng B, anh T được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty xây dựng với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Để có thêm thu nhập cho gia đình và trang trải cuộc sống, vợ anh cũng tham gia hoạt động lao động, chị mở một cửa hàng bán quần áo, lợi nhuận trung bình 10 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập hợp pháp từ tiền lương và cửa hàng đã giúp gia đình anh T có cuộc sống ổn định. Việc anh T được tuyển dụng vào làm việc tại một công ty xây dựng với mức lương 15 triệu đồng/tháng được gọi là
A. lao động.		B. việc làm.		C. giao tiếp.		D. kết hợp.
Câu 8: Tập hợp các hoàn cảnh thuận lợi tạo ra nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ của một nhóm khách hàng dẫn đến xuất hiện cơ hội thỏa mãn nhu cầu này, qua đó thực hiện được mục tiêu thu lợi nhuận là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Cơ hội kinh doanh.			B. Ý tưởng kinh doanh.
C. Chủ thể kinh doanh.			D. Sản xuất kinh doanh.
Câu 9: Khi tham gia vào thị trường việc làm người lao động thỏa thuận những nội dung về việc làm, tiền lương và điều kiện làm việc với
A. người lao động.			B. các tổ chức đoàn thể.
C. đại diện công đoàn.		            D. người sử dụng lao động.
Câu 10: Sau khi thành lập công ty sản xuất linh kiện điện tử, anh B đã tiến hành phân công công việc cho các thành viên trong công ty nhằm huy động tối đa năng lực của của họ. Nhờ sự sắp xếp hợp lí đó, công ty làm ăn ngày càng phát đạt. Điều này thể hiện năng lực nào dưới đây của anh B trong kinh doanh?
A. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.		B. Năng lực nắm bắt cơ hội kinh doanh.
C. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.	D. Năng lực thiết lập quan hệ.
Câu 11: Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là mỗi chủ thể kinh tế khi tiến hành sản xuất kinh doanh phải luôn luôn
A. lợi dụng khách hàng.	B. giữ chữ tín với khách hàng.
C. trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.	D. triệt hạ đối thủ cạnh tranh.
Câu 12: Việc làm nào dưới đây của các chủ thể sản xuất kinh doanh là vi phạm đạo đức kinh doanh?
A. Gian lận trong việc nộp thuế.	B. Từ chối việc bán hành giả.
C. Cố ý duy trì việc khuyến mại.	D. Đối xử công bằng với mọi nhân viên.
Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây không phải là biểu hiện của đạo đức kinh doanh?
A. Giữ chữ tín.					B. Trách nhiệm.
C. Trung thực.						D. Thực dụng.
Câu 14: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tiêu dùng đối với sự phát triển kinh tế?
A. Khiến cho sản xuất hàng hóa ngày càng đơn điệu về mẫu mã, chung loại.
B. Định hướng hoạt động sản xuất; thúc đẩy sản xuất hàng hóa ngày càng đa dạng.
C. Thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất, mang lại lợi nhuận cho người tiêu dùng.
D. Là yếu tố đầu vào của sản xuất, kích thích sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Câu 15. Người tiêu dùng cân nhắc việc chi tiêu dựa trên mức thu nhập thực tế của bản thân mình là phù hợp đặc điểm nào dưới đây trong văn hóa tiêu dùng của người Việt?
     A. Tính hợp lý.	     B. Tính thời đại.	     C. Tính kế thừa.	     D. Tính giá trị.
Câu 16: Tính kế thừa trong đặc điểm văn hoá tiêu dùng Việt Nam thể hiện ở việc văn hoá tiêu dùng Việt Nam có sự tiếp nối
A. truyền thống của dân tộc.			B. truyền thống quốc tế.
C. bản sắc thời đại.				D. tính nhân loại.
Câu 17: Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động thỏa thuận nội dung nào dưới đây?
A. Tiền công, tiền lương.	B. Điều kiện đi nước ngoài.
C. Điều kiện xuất khẩu lao động.	D. Tiền môi giới lao động.
Câu 18: Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động có thể lựa chọn hình thức thỏa thuận nào dưới đây?
A. Bằng văn bản.	B. Bằng tiền đặt cọc.
C. Bằng tài sản cá nhân.	D. Bằng quyền lực.
Câu 19: Khi tham gia vào thị trường lao động, người bán sức lao động và người mua sức lao động có thể lựa chọn hình thức thỏa thuận nào dưới đây?
A. Bằng miệng.	B. Bằng tiền.			C. Bằng tài sản.	D. Bằng quyền lực.
Câu 20: Trường hợp. Biết tin công ty đối thủ đang gây ra tai tiếng vì chất lượng sản phẩm không đảm bảo, chị M tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần. Việc làm của chị M trong trường hợp dới đây đã thể hiện năng lực nào của chủ thể kinh doanh?
A. Năng lực nắm bắt cơ hội.	B. Năng lực giao tiếp, hợp tác.
C. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.	D. Năng lực thiết lập quan hệ.
Câu 21: Sự khéo léo, chủ động trong giao tiếp, đàm phán; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc; giải quyết hài hoà các mối quan hệ bên trong và bên ngoài liên quan đến công việc kinh doanh - đó là biểu hiện cho năng lực nào của người kinh doanh?
A. Năng lực thiết lập quan hệ.	B. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.
C. Năng lực cá nhân.	D. Năng lực phân tích và sáng tạo.
Câu 22: Biết tạo ra sự khác biệt trong ý tưởng kinh doanh, phân tích được cơ hội và thách thức trong công việc kinh doanh của bản thân - đó là biểu hiện cho năng lực nào của người kinh doanh?
A. Năng lực thiết lập quan hệ.	B. Năng lực tổ chức, lãnh đạo.
C. Năng lực cá nhân.					D. Năng lực phân tích và sáng tạo.
Câu 23: Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu bản thân là nội dung thể hiện đặc điểm nào trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam?
A. Tính kế thừa.	B. Tính giá trị.	C. Tính thời đại	D. Tính hợp lí.
Câu 24: Văn hoá tiêu dùng Việt Nam hướng tới giá trị tốt đẹp, chân, thiện, mĩ là thể hiện đặc điểm nào dưới đây trong văn hoá tiêu dùng Việt Nam?
A. Tính kế thừa.	B. Tính giá trị.	C. Tính thời đại.	D. Tính hợp lí.
Câu 25: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người
A. lao động.	B. tiêu dùng.	C. phân phối.	D. sản xuất.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Cuối năm 2010, lạm phát hai con số kéo dài 13 tháng đến tháng 10 năm 2011 khiến CPI tăng 11,75% năm 2010 và 18,13% năm 2011. Trước tình hình đó, Chính phủ và các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát nên chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống mức một con số (6,81% năm 2012; 6,04% năm 2013;...). Đẩy lùi lạm phát cao trong những năm qua là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa kinh tế vĩ mô Việt Nam đi dần vào thế ổn định.
Câu 26: Chỉ số CPI trong thông tin trên cho ta thấy loại hình lạm phát nào mà nýớc ta phải ðối mặt trong các nãm 2010 và 2011
A. Lạm phát vừa phải.	B. Lạm phát phi mã.
C. Siêu lạm phát.	D. Lạm phát nhỏ.
Câu 27: Chỉ số CPI trong thông tin trên cho ta thấy loại hình lạm phát nào mà nước ta phải đối mặt trong các nãm 2012 và 2013
A. Lạm phát vừa phải.	B. Lạm phát phi mã.
C. Siêu lạm phát.	D. Lạm phát nhỏ.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Chị D là sinh viên đang học ngành Công nghệ sinh học. Nhà chị có một cái sân nhỏ sau nhà. Năm học thứ ba, thấy nhiều bạn sinh viên trong trường thích chơi cây cảnh mini nhưng khu vực quanh trường chưa có ai kinh doanh mặt hàng này, chị liền nảy sinh ý tưởng kinh doanh. Chị suy nghĩ và xây dựng ý tưởng kinh doanh cây cảnh mini: tận dụng mảnh sân của gia đình và phát huy những kiến thức, kĩ năng đã học về cấy, ghép cây cảnh mini như sen đá, xương rồng, lưỡi hổ, dương xỉ,... Chị cũng có thể nhờ thầy cô hướng dẫn cách lai ghép thành những giống cây mới lạ, trồng vào những chiếc cốc, chậu nhỏ xinh xắn, kết hợp với các phụ kiện tiểu cảnh, làm thành những chậu cây độc đáo để các bạn sinh viên có thể mua về trang trí bàn học, tủ sách hay làm quà tặng cho bạn bè. Chị thấy vui vì ý tưởng kinh doanh này tuy chỉ là mô hình nhỏ lẻ nhưng có thể mang lại những khoản thu nhập cho bản thân và mang niềm vui, tình yêu cây cỏ đến với các bạn sinh viên.
Câu 28: Tính sáng tạo trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc, ý tưởng của chị D mang tính
A. trùng lặp.	B. phổ biến.	C. độc đáo.	D. phổ quát.
Câu 29: Tính khả thi trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc ý tưởng đó
A. được nhà nước bảo trợ.	B. mang lại lợi nhuận cao.
C. phù hợp với các nguồn lực hiện có.	D. được nhiều người áp dụng thành công.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không thể hiện những đặc trưng cơ bản trong ý tưởng kinh doanh của chị D?
A. Tính mới mẻ.	B. Tính khả thi.	C. Tính độc đáo.	D. Tính bắt buộc.
*/Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a); b); c); d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Mỗi câu gồm 4 ý. Chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S). Hướng dẫn chấm:
– Đúng 1 ý: 0,1 điểm– Đúng 2 ý: 0,25 điểm– Đúng 3 ý: 0,5 điểm– Đúng 4 ý: 1,0 điểm
 Câu 1:Đọc đoạn thông tin sau: Ông D – trợ lí văn phòng tại công ty xuất khẩu thuỷ sản A đã 25 năm không hề chuẩn bị cho tình huống một ngày nhận được tin công ty sẽ đóng cửa vĩnh viễn do bị thua lỗ, phá sản. Con trai lớn của ông cũng vừa rơi vào tình trạng thất nghiệp sau 3 năm làm việc do bị sa thải vì thừa nhân công. Cuộc sống của ông gặp rất nhiều khó khăn khi không còn thu nhập. Còn con trai ông tâm li chán nản...
a) Ông D thất nghiệp là do tuổi cao, năng lực không đáp ứng được yêu cầu. 
b)  Loại hình thất nghiệp của ông D là thất nghiệp do cơ cấu. 
c) Con trai ông D thất nghiệp là loại hình thất nghiệp tự nguyện. 
d)  Thất nghiệp đã ảnh hưởng đến cả ông D và người con trai. 
Câu 2 :Đọc đoạn thông tin sau:Vốn có năng khiếu về ngoại ngữ cùng với kinh nghiệm nhiều năm dạy tại các trung tâm tiếng Anh, chị Y nhận thấy cơ hội thị trường lớn vì nhu cầu học tiếng Anh rất cao. Tuy nhiên, nhiều trung tâm dạy tiếng Anh liên tiếp xuất hiện là thử thách lớn đối với chị. Nhận thấy bản thân mình chưa có nhiều nguồn vốn, chị nghĩ đến phương án thành lập trung tâm quy mô nhỏ, xây dựng chương trình tiếng Anh cá nhân hoá để tạo được niềm tin với học viên. Sau khi xem xét các yếu tố, chị quyết tâm thực hiện ý tưởng kinh doanh về trung tâm tiếng Anh của mình.
a) Cơ hội kinh doanh của chị Y thiếu tính khả thi. 
b) Năng khiếu ngoại ngữ là điểm mạnh của chị Y khi đánh giá cơ hội kinh doanh. 
c) Kinh nghiệm là điểm yếu của chị Y khi thực hiện cơ hội kinh doanh. 
d) Chị Y cần bổ sung năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo khi thực hiện ý tưởng kinh doanh. 
Câu 3:Đọc đoạn thông tin sau: Chị Y và nhóm bạn của mình đang thất nghiệp. Chị Y đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp nhưng làm nhân viên hành chính cho một cơ sở giáo dục. Sau một thời gian làm việc, chị quyết định thôi việc để đi tìm công việc mới phù hợp với sở thích và khả năng của mình. Anh X bị doanh nghiệp cho thôi việc do vi phạm kỉ luật lao động nhiều lần, anh T bị mất việc làm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất kinh doanh. 
a. Nguyên nhân thất nghiệp của anh X thuộc nhóm nguyên nhân chủ quan.
b. Tình trạng thất nghiệp của anh T thuộc loại hình thất nghiệp tự nhiên.
c. Chị Y tự nguyện thất nghiệp.
d. Việc chị Y thất nghiệp là tình trạng thất nghiệp tạm thời
Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau: Có ý tưởng kinh doanh cà phê, anh K xây dựng ý tưởng bằng cách xác định đối tượng khách hàng của mình là các bạn sinh viên; lựa chọn thuê địa điểm ở gần trường đại học; trang trí quán theo phong cách phù hợp với sở thích của các bạn trẻ; xác định phương thức kinh doanh mới mẻ hơn mang lại sự tiện lợi cho khách hàng: đó là kết hợp bán trực tiếp với bán qua mạng xã hội. Với sự chuẩn bị chu đáo và làm việc tận tâm nên việc kinh doanh của anh K đã bước đầu đem lại lại lợi nhuận.
a. Anh K xác định được vấn đề cơ bản trong hoạt động kinh doanh của mình.
b. Việc lựa chọn thuê địa điểm ở gần trường đại học là thể hiện năng lực quản lý.
c. Ý tưởng kinh doanh của anh K có tính bền vững.
d. Ý tưởng kinh doanh của anh K là cơ hội kinh doanh tốt. 
Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau: Tìm hiểu thói quen, sở thích và xu hướng sử dụng của khách hàng giúp doanh nghiệp xác định sản phẩm và dịch vụ phù hợp, tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị và phát triển sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Thông qua văn hóa tiêu dùng khuyến khích doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm bền vững, chất lượng và giá trị dài hạn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về tính an toàn và trách nhiệm xã hội
Hơn nữa, khi doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm và tôn trọng văn hóa hóa tiêu dùng của khách hàng, họ có thể tạo ra lòng tin và sự trung thành từ phía người tiêu dùng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường mà còn xây dựng mối liên hệ gắn bó, dài hạn với khách hàng, tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ cho thương hiệu và gia tăng sức mạnh cạnh tranh.
a. Văn hoá tiêu dùng có tác động tích cực tới quá trình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp.
b. Văn hoá tiêu dùng ảnh hưởng đến phong cách làm việc và tiêu dùng, giúp thay đổi thói quen mua sắm.
c. Khi những người tiêu dùng có nhận thức và giá trị khác nhau về cách sản phẩm và dịch vụ, điều này chỉ tác động đến công việc mua sắm của họ chứ không ảnh hưởng đến cách doanh nghiệp.
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